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KẾT QUẢ PHONG TRÀO CNVCLĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 
Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trong việc phê duyệt kế hoạch ngay từ những ngày đầu năm. Công đoàn ĐSVN tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐVN), Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, sự phối hợp tạo điều kiện của chuyên môn đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn.  

Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhất là giao dự toán ngân sách Nhà nước bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2020 cho Tổng công ty ĐSVN còn vướng do các quy định của pháp luật; tình hình bão lũ, dịch bệnh viêm đường hô cấp do virus corona (Covid-19) gây ra với những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng, doanh thu của Ngành cũng như đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, dẫn đến kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn gặp nhiều khó khăn
. Trước tình đó, Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn mà trước hết là mỗi cán bộ công đoàn phải tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động nhận thức rõ và chia sẻ khó khăn với Ngành; chủ động đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, xem xét lựa chọn các hoạt động thật sự thiết thực hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, vì người lao động, sự phát triển của Ngành và tổ chức công đoàn. Kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2020 của Công đoàn ĐSVN đạt được như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (theo Báo cáo số 21-CB/ĐU ngày 31/12/2020 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN)
1. Sản lượng, doanh thu và thu nhập 
- Toàn Tổng công ty (hợp cộng)
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	KH 2020 
	Dự kiến TH 2020
	Tỉ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	KH
	Cùng kỳ

	1
	Sản lượng
	Tỷ đồng
	6.429,2
	6.828,6
	106,2
	79,0

	2
	Doanh thu
	Tỷ đồng
	6.193,9
	6.565,1
	106,0
	78,3

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	Tỷ đồng
	-1.402,8
	- 1.331,1
	94,9
	-749,6



- Công ty mẹ

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	TH 2019
	KH 2020 
	Dự kiến 

TH 2020
	Tỉ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	KH
	CK

	I
	Sản lượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đoàn tàu KM
	Đ. Tàu Km
	20.880.533
	17.883.652
	16.436.782
	91,9
	78,7

	2
	TKm Tổng trọng
	Vạn TKmTT
	1.226.971
	1.128.523
	1.007.192
	89,2
	82,1

	II
	Tổng doanh thu 
	Tỷ đồng
	2.570,4
	2.100,0
	1.713,0
	81,6
	66,6

	III
	Lợi nhuận sau thuế
	Tỷ đồng
	65,0
	-168,4
	-1.324,0
	786,2
	


- Thu nhập bình quân: 8,27 triệu đồng/người/tháng, bằng 86,2% so với cùng kỳ.

2. Công tác an toàn các mặt
2.1. An toàn giao thông đường sắt 

Trong năm đã xảy ra: 173 vụ tai nạn, giảm 84 vụ (-32,7%). Trong đó, tai nạn do chủ quan 07 vụ, giảm 03 vụ (-30%); tai nạn do khách quan 166 vụ, giảm 81 vụ (-32,8%), làm chết 83 người, giảm 27 người (-24,5%), bị thương 96 người, giảm 84  người (-46,7%). Tất cả các tiêu chí đều giảm sâu so với cùng kỳ.
2.2. An toàn lao động: Để sảy ra 24 vụ tai nạn lao động, trong đó: 14 vụ do nguyên nhân chủ quan (làm chết 01 người), 10 vụ do nguyên nhân khách quan.  

2.3. An ninh - quốc phòng 

Trong năm 2020, tình hình ANTT trên tàu, dưới ga cơ bản được giữ vững, không để xảy ra các các vụ việc nghiêm trọng. Tổng công ty đã phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương đảm bảo ANTT tại các ga có số lượng khách đông, điểm nóng về ANTT, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, còn xảy ra 12 vụ mất vật tư phụ kiện đường sắt (tăng 08 vụ so cùng kỳ); 02 trường hợp đặt chướng ngại vật trên đường sắt (tăng 02 trường hợp so cùng kỳ); 113 vụ ném đất đá lên tàu, thiệt hại 117 cửa kính các loại (giảm 86 vụ, giảm 111 cửa kính các loại so với cùng kỳ). CBCNV ngành đường sắt đã có 174 lần trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu, dưới ga.
III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
1. Tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và công tác an sinh xã hội.

Thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Quyết định số 114/QĐ-ĐS ngày 12/02/2019 của Tổng công ty ĐSVN về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN, Công đoàn ĐSVN đã phối hợp cùng chuyên môn ban hành Kế hoạch liên tịch số 3652/KHLT-ĐS ngày 21/11/2019 về tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2020 và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019. Tuy nhiên, những ngày đầu năm do ảnh hưởng dịch Covid - 19, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã thống nhất chỉ đạo các đơn vị lùi thời gian hoặc tổ chức hội nghị bằng hình thức phù hợp theo quy định của công tác phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục tổng hợp những kiến nghị đề xuất của NLĐ tiếp xem xét giải quyết, trả lời
. Công đoàn ĐSVN đã phối hợp chuyên môn chuẩn bị các nội dung cho việc tổ chức Hội nghị NLĐ Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN lần thứ 5 năm 2020 (báo cáo, tổng hợp, theo dõi tình hình giải quyết kiến nghị của người lao động tại các hội nghị năm 2020,...). Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 và tình hình bão lũ tại các khu vực miền Trung, Công đoàn ĐSVN đã chủ động bàn, thống nhất với chuyên môn chuyển hình thức tổ chức hội nghị người lao động tập trung sang hình thức xin ý kiến trực tiếp đại biểu thông qua mạng Internet. 

Phối hợp chuyên môn chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị thương lượng và tổ chức Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN, với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động và cao hơn so với quy định của pháp luật hiện hành thời hạn trong thời gian 3 năm
. 

Công tác chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và của Tổng Liên đoàn LĐVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Tổng giám đốc Tổng Công ty ĐSVN đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 3990/CTLT-ĐS ngày 17/12/2019 về việc chăm lo đời sống CNVCLĐ, đảm bảo an toàn phục vụ vận tải trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý - năm 2020, triển khai quán triệt đến các đơn vị
. Công đoàn các cấp đã phối hợp chuyên môn tổ chức triển khai các giải pháp: tổ chức phát động phong trào thi đua phục vụ hành khách chủ hàng, giữ vững đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức thăm hỏi, chăm lo đời sống người lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động địa phương tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy” và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện
. 

Kết quả tổ chức các hoạt động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020: Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-TLĐ ngày 18/02/2020 của Tổng Liên đoàn LĐVN, công văn Liên tịch số 1218/LĐTBXH-TLĐ của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn ĐSVN đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-CĐĐS ngày 13/3/2020 tổ chức các hoạt động Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, triển khai đến các cấp công đoàn; đề xuất với Đảng ủy chỉ đạo chuyên môn phối hợp cùng công đoàn các cấp trong việc triển khai tổ chức hoạt động. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhằm khích lệ sự sáng tạo, củng cố niềm tin, sự gắn bó, chia sẻ, chung sức đồng lòng của CNVCLĐ cùng toàn ngành nỗ lực vượt qua khó khăn
.

Với các chủ đề: “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, "Duy trì việc làm - An toàn lao động - Thu nhập ổn định” và “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc’’, trong Tháng công nhân, Công đoàn ĐSVN đã thành lập 06 đoàn công tác đi nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, điều kiện làm việc, sinh hoạt văn hóa tinh thần của người lao động các đơn vị đóng trên địa bàn khu vực đèo dốc, khó khăn, vùng sâu, vùng xa; thăm hỏi, trợ cấp CNVCLĐ, gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
.
Hưởng ứng Tháng ATVSLĐ: Công đoàn ĐSVN và Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã ban hành các văn bản chỉ đạo về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020; phát động cuộc thi tìm hiểu ATVSLĐ và phòng chống covid-19 bằng hình thức thi trực tuyến trên Website Công đoàn Đường sắt Việt Nam
. 

Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt công tác tuyên truyền; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra; tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện; rà soát, bổ sung các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; thực hiện quan trắc môi trường lao động, giám sát việc thực hiện quy định khám sức khỏe định kỳ; thăm hỏi động viên nạn nhân, thân nhân, CNLĐ bị tai nạn lao động; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo đảm ATVSLĐ”
. 

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN, với vai trò thường trực Chương trình “Cặp lá yêu thương” của Tổng công ty ĐSVN, Công đoàn đã phối hợp với Chuyên môn và Đoàn thanh niên triển khai Chương trình nhằm kết nối các nhà hảo tâm là cá nhân, tập thể trong và ngoài Ngành với các cháu là con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, để hỗ trợ, giúp các cháu có thêm nghị lực đến trường thực hiện ước mơ học tập của mình
.
Bên canh đó, các hoạt động chăm lo đời sống, thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho đoàn viên người lao động và các chương trình liên quan đến lợi ích đoàn viên, thiết chế công đoàn tiếp tục được quan tâm
. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động

Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2020, tuyên truyền nhân các sự kiện của Ngành, của đất nước trong năm 2020; về đại hội Đảng và hội nghị, đại hội thi đua các cấp; tuyên truyền, giải thích, thông tin kịp thời, chính xác cho NLĐ hiểu rõ về những khó khăn, động viên cán bộ, CNLĐ chia sẻ, chung sức đồng lòng cùng toàn ngành nỗ lực vượt khó, đảm bảo an toàn chạy tàu, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đơn vị và Tổng công ty ĐSVN. 

Tổng kết, đánh giá kết quả Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý của CNVCLĐ và các cấp công đoàn vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chỉ đạo công đoàn các cấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm giúp CNVCLĐ hiểu rõ hơn Luật Đường sắt năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 từ đó gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động CNVCLĐ tại đơn vị cũng như người dân nghiêm túc thực hiện. Công đoàn ĐSVN và chuyên môn đã phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đường sắt” trên Website của Công đoàn
. Tổ chức triển khai Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019 do Tổng Liên đoàn LĐVN phát động trong CBCNVC toàn Ngành.

3. Tổ chức các phong trào thi đua

Công đoàn ĐSVN đã phối hợp với chuyên môn ký ban hành: Kế hoạch liên tịch số 02/LT-ĐS ngày 02/01/2020 về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020; Kế hoạch liên tịch số 3708/KHLT-ĐS ngày 29/11/2019 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ V, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Kế hoạch số 09/KH-CĐĐS ngày 02/02/2020 về việc tuyên truyền và thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp,... Với tinh thần “Quyết liệt - Đổi mới - An toàn - Phát triển”, Công đoàn các cấp đã phối hợp cùng chuyên môn chỉ đạo tổ chức phát động thi đua tập trung vào các nội dung: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; quản lý và điều hành tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh; Thi đua thực hiện tốt phương châm kinh doanh, phục vụ khách hàng, đảm bảo “An toàn - Thuận tiện - Thân thiện - Đúng giờ - Hiệu quả”, triển khai, hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… do Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn LĐVN phát động. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua: Phong trào thi đua xây dựng đơn vị “Chính quy - Văn hoá - An toàn”, Phong trào thi đua trong khối quản lý kết cấu hạ tầng Đường sắt, Phong trào thi đua “Lái máy giỏi, an toàn, đúng giờ” giữa 5 xí nghiệp đầu máy và Phong trào hưởng ứng “Cuộc vận động nâng cao hiệu quả quản lý nhiên liệu, chống bán trái phép nhiên liệu” tiếp tục được duy trì và phát triển. 

Thông qua các phong trào thi đua, toàn Ngành có 673 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng ký và áp dụng vào thực tiễn sản xuất; đăng ký đảm nhận thực hiện 78 công trình, phần việc công đoàn. Trong dịp Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XII, Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo công đoàn các cấp đăng ký và tổ chức thực hiện hoàn thành đảm bảo chất lượng tiến độ 10 công trình sản phẩm, tổ chức gắn biển 01 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN; tổ chức khen thưởng và đề nghị Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
. 

Phối hợp chuyên môn chỉ đạo 48 đơn vị tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiến tiến với 599 CNLĐ được biểu dương, tôn vinh
. Ở cấp ngành, Công đoàn ĐSVN đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty ĐSVN lần thứ V và tổ chức giao lưu, tôn vinh khen thưởng các cá nhân điển hình tiêu biểu
.

4. Xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn
Công đoàn ĐSVN đã chú trọng công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn toàn Ngành; tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XV Công đoàn ĐSVN. Tổ chức đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020”, Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Tổng Liên đoàn LĐVN về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CĐĐS ngày 25/7/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam về “Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 và những năm tiếp theo”. 

Ban hành các quy định, Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc tổ chức Công đoàn ĐSVN; chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, bổ sung, phê duyệt quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ban Chấp hành các cấp. Ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; Kế hoạch kiểm tra, giám sát; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn các cấp năm 2020; tổ chức biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn các cấp
.
5. Công tác nữ công

Triển khai Chương trình công tác nữ công năm 2020, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 -20/10/2020), 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn, các câu lạc bộ triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả mang đậm màu sắc giới và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Nghiên cứu, sửa đổi ban hành Quy chế quản lý và sử dụng “Quỹ vì phụ nữ nghèo”; Hướng dẫn công đoàn các cấp tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam và ngày kỷ niệm về Dân số năm 2020. Công đoàn các cấp đã kịp thời thăm hỏi, động viên, trợ cấp con CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh; hỗ trợ con CBCNV nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng năm 2020
.

6. Công tác tài chính

Nhằm đảm bảo nguồn kinh phí duy trì các hoạt động ở cấp Ngành và hỗ trợ cơ sở, Công đoàn ĐSVN tập trung tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu-chi đảm bảo theo quy định; tiếp tục triển khai thu kinh phí tập trung qua tài khoản của Tổng Liên đoàn LĐVN đến các doanh nghiệp nhà nước. Để đồng hành cùng các đơn vị, góp phần giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN đã thống nhất miễn giảm phần đoàn phí quý I phải nộp lên cấp trên đối với công đoàn cơ sở trực thuộc và miễn giảm phần đoàn phí phải nộp 6 tháng đầu năm đối với công đoàn cấp trên cơ sở để các cấp công đoàn có điều kiện tập trung chăm lo, hỗ trợ CNLĐ trong công tác phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh. Ban hành Chương trình số 03/CT-CĐĐS về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Kế hoạch số 21/KH-CĐĐS về việc xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới nhằm triển khai thực hiện đồng bộ tại các cấp công đoàn trong đó trọng tâm tại công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn ĐSVN
. 

7. Công tác kiểm tra, giám sát
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020, trong đó tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát các tổ chức, cá nhân trong hệ thống công đoàn nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các tồn tại, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động và chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động đối với Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp trong toàn Ngành. Tham mưu cho Ban Chấp hành tổ chức kiểm tra đồng cấp tài chính công đoàn của Công đoàn ĐSVN; chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra đồng cấp và cấp dưới về Điều lệ và tài chính theo quy định
.
8. Các hoạt động khác

Công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19: Ngay từ tháng 01/2020 tình hình dịch bệnh viêm đường hô cấp do virus corona (Covid - 19) gây ra với những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế-xã hội của cả nước; tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt cũng như đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Liên đoàn LĐVN, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 cấp Công đoàn ĐSVN; chỉ đạo cán bộ công đoàn chủ động, trực tiếp tham gia Ban chỉ đạo ở các cấp; chủ động xây dựng, ban hành quy định hoạt động của tổ chức công đoàn trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 như: dừng tổ chức các hoạt động của tổ chức công đoàn chưa cần thiết, không tổ chức hội họp tập trung đông người; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức giao ban, hội nghị trao đổi nắm bắt tình hình; đề xuất các biện pháp để giải quyết về chế chính sách, hỗ trợ NLĐ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh
. Ban Chỉ đạo phòng chống Covid - 19 Công đoàn ĐSVN đã họp, trao đổi thường xuyên bằng phương thức trực tuyến, kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp cùng chuyên môn có nhiều biện pháp hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh, trong thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ. Công đoàn ĐSVN phối hợp các Liên đoàn LĐ, công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn LĐVN thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí trên 80 triệu đồng cho nhân dân, CNLĐ tỉnh Vĩnh Phúc - Quảng Nam và TP Đà Nẵng trong phòng chống dịch bệnh; tổ chức tuyên truyền, vận động CNLĐ thực hiện nghiêm túc các quy định, khuyến cáo của tổ chức y tế và địa phương. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh
. 
Công tác tham gia phòng chống, khắc phục bão lũ: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn LĐVN và công điện của Tổng công ty ĐSVN về việc tham gia phòng chống, khắc phục thiệt hại hậu quả do bão lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ, Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo các ban tham mưu, cử cán bộ phụ trách phối hợp các đơn vị, tổ chức giao ban trực tuyến để theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình. Cử đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên NLĐ trực tiếp tham gia khắc phục; chỉ đạo công đoàn các cấp trong khu vực chuẩn bị, hỗ trợ vật tư trang thiết bị, dự phòng lương thực thực phẩm cần thiết đảm bảo sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống khi sảy ra; rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng thiệt hại do bão lũ. Ngày 20/10/2020, Công đoàn ĐSVN và Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã ban hành văn bản liên tịch về việc vận động công nhân, viên chức, lao động toàn Ngành tham gia đóng góp ủng hộ bão lũ với mức tối thiểu một ngày lương để ủng hộ nhân dân và CNLĐ các đơn vị khu vực miền Trung
. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm 

- Chương trình công tác năm 2020 được Công đoàn ĐSVN triển khai sớm tạo sự chủ động cho các đơn vị; hoạt động công đoàn các cấp đã bám sát chương trình đề ra, trọng tâm là các hoạt động gắn với hoạt động SXKD của doanh nghiệp.
- Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng chuyên môn, công đoàn các đơn vị từ Ngành đến cơ sở đã làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo các chế độ, chính sách cho đoàn viên và người lao động nhất là trong dịp Tết nguyên đán, trong thời gian dịch Covid-19 và bão lũ; kịp thời động viên, hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường các biện pháp quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc của NLĐ.
- Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp ngày càng chủ động; ý thức, tinh thần trách nhiệm từ công tác triển khai, đề xuất, tham gia với chuyên môn duy trì hiệu quả; khẳng định vai trò của công đoàn nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, góp phần cùng đơn vị, ngành ngăn chặn, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tồn tại, hạn chế 

- Một số công đoàn cơ sở nhất là các đơn vị đã thoái hết vốn chưa xây dựng kế hoạch triển khai Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020. Đặc biệt là việc triển khai Nghị quyết 03/NQ-CĐĐS ngày 25/7/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam về “Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 và những năm tiếp theo”.

- Công tác thông tin báo cáo còn chậm, cá biệt có đơn vị không nộp báo cáo về Công đoàn ĐSVN.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và bão lũ tại các tỉnh miền Trung, đời sống việc làm của người lao động còn gặp nhiều khó khăn. 

3. Bài học kinh nghiệm

- Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp đồng bộ với chuyên môn và các đoàn thể trong đơn vị triển khai và tổ chức các hoạt động công đoàn mang lại hiệu quả cao.
- Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục để đoàn viên, người lao động có nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn; chia sẻ, đoàn kết, chung sức cùng đơn vị, doanh nghiệp nỗ lực vượt lên khó khăn.
- Chú trọng đến công tác cán bộ công đoàn từ khâu bầu chọn đến việc tổ chức bồi dưỡng năng lực công tác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệt huyết, có năng lực. 

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Năm 2021, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Đường sắt và 75 năm ngày thành lập Công đoàn ĐSVN; năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn ĐSVN; Bộ Luật Lao động sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021,... sẽ tạo môi trường chính trị thuận lợi cho hoạt động của tổ chức công đoàn. 
Tuy nhiên, năm 2021 cũng được dự báo là năm tiếp tục còn nhiều khó khăn đối với ngành đường sắt:

- Dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu kết thúc sẽ tác động mạnh đến hoạt động SXKD cũng như đời sống của CNVC-LĐ của các đơn vị và toàn ngành. 

- Dự án 7000 tỷ tập trung triển khai để đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân vốn NSNN, sẽ làm giảm năng lực thông qua (khoảng từ 25% đến 30%), kéo dài thời gian chạy tàu, bắt buộc phải giảm số đôi tàu khách, tàu hàng chạy trên tuyến, làm giảm sản lượng vận tải hành khách, hàng hóa. 
- Vận tải đường sắt tiếp tục phải cạnh tranh gay gắt với các phương tiện vận tải khác, đặc biệt là hàng không giá rẻ và vận tải đường bộ; do hạ tầng GTVT đường không và đường bộ vẫn tiếp tục có sức hút đầu tư lớn từ xã hội, trong khi nguồn vốn bố trí cho đầu tư phát triển KCHTĐS quá thấp so với nhu cầu, vì vậy các dự án đều kéo dài hoặc đình trệ, chưa có bước đột phá tạo đà cho phát triển, làm thị phần của vận tải đường sắt ngày càng thu hẹp. 

- Đề án Cơ cấu Tổng Công ty ĐSVN năm 2020, thực hiện 2021-2025 và Đề án quản lý KCHT ĐS quốc gia do Nhà nước đầu tư theo Nghị định 46/2018/NĐ-CP ngày 14/3/2018 chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; qui định về niên hạn sử dụng các phương tiện Đầu máy toa xe theo Nghị định 65/2018NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 gây khó khăn rất lớn cho Tổng công ty ĐSVN và các Công ty CP VTĐS (tính đến 31/12/2022 sẽ phải thanh lý dần khoảng 60 đầu máy, gần 1.000 toa xe hàng và 500 toa xe khách), nên sẽ gặp khó khăn lớn vì thiếu hụt phương tiện vận tải; cần phải huy động khoảng 6.822,8 tỷ đồng, để đầu tư mới bù đắp các phương tiện phải loại bỏ theo quy định, mà không được hưởng các ưu đãi về lãi suất vay.
- Thời gian quay vòng toa xe kéo dài, năng lực xếp dỡ tại các nhà ga còn yếu; tổ chức khai thác vận chuyển hàng hóa còn manh mún, thủ công, chưa áp dụng các biện pháp cơ giới hóa và thiếu chuyên nghiệp, nên chưa tham gia sâu vào chuỗi logistics quốc gia, do đó bỏ lỡ cơ hội khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng trong quy trình vận chuyển, cung ứng. 
- Chính quyền một số địa phương chưa tích cực phối hợp với ngành đường sắt khi triển khai xây dựng KCHT và đảm bảo ATGTĐS.

Với đặc điểm, tình hình và cả những tồn tại như vậy, nên thị phần vận tải đường sắt chưa được cải thiện, dự kiến sản lượng vận tải đặc biệt là vận tải hành khách sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng; việc làm, đời sống CNLĐ sẽ bị ảnh hưởng.

II. MỤC TIÊU
Với chủ đề: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở nhằm phục vụ tốt hơn lợi ích của đoàn viên, người lao động và đồng hành với doanh nghiệp”, tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động chia sẻ và đồng hành cùng với doanh nghiệp. 
III. NỘI DUNG
Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của BCH Công đoàn khóa XV; căn cứ định hướng, chỉ đạo hoạt động của Tổng Liên đoàn LĐVN và Đảng ủy Tổng công công ty ĐSVN; căn cứ điều kiện, tình hình thực tế. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, hoạt động công đoàn các cấp năm 2021 cần tập trung vào một số nội dung như sau:
1. Về đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động
- Tích cực, chủ động trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động nhất là Bộ luật Lao động năm 2019, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; tham mưu đề xuất sửa đổi nội quy lao động, các quy chế, quy định liên quan đến Bộ luật Lao động năm 2019.
- Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu các thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung, ký mới có nhiều điểm có lợi hơn quy định của pháp luật; tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho đoàn viên và NLĐ.

- Chủ động phối hợp, đề xuất chuyên môn xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở các đơn vị theo quy định pháp luật; tăng cường, mở rộng các hình thức đối thoại tại cơ sở; phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.

2. Về chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết. Tổ chức tốt các hoạt động: Tết sum vầy tại các khu ga; thăm hỏi động viên các tập thể làm việc đêm giao thừa; quan tâm hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; triển khai chương trình hỗ trợ 150 cặp vé khứ hồi cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê ăn Tết.

- Tiếp tục vận động đóng góp quỹ xã hội để duy trì tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ, xây nhà tình thương, mái chống dột, xóa nhà tạm cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; nâng cấp, sửa chữa nhà lưu trú cho người lao động. 

- Tổ chức các hoạt động Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện chương trình Phúc lợi đoàn viên công đoàn; duy trì hiệu quả chương trình “Cặp lá yêu thương”.
3. Về công tác tuyên truyền, vận động
- Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Ngành, tổ chức công đoàn: Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 75 năm ngày thành truyền thống ngành Đường sắt và 75 năm ngày thành lập Công đoàn ĐSVN. 

- Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
- Phối hợp chuyên môn xây dựng, triển khai Kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021. Tuyên truyền để người lao động nắm bắt, hiểu rõ thực trạng khó khăn của Ngành, từ đó chia sẻ, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm của người lao động. 
- Thực hiện hiệu quả công tác truyền thông công đoàn; xây dựng hình ảnh, phản ánh kịp thời hoạt động thiết thực của các cấp Công đoàn; quảng bá hình ảnh Tổng công ty ĐSVN, phương tiện giao thông đường sắt an toàn, thuận tiện, thân thiện. Xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông tin điện tử, Fanpage các cấp công đoàn. 
4. Về xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh
- Chỉ đạo triển khai nghiêm túc, mạnh mẽ Nghị quyết 03/NQ-CĐĐS ngày 25/7/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam về “Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 và những năm tiếp theo”; trong đó, cần có  những giải pháp hiệu quả trong chỉ đạo Công đoàn khối các đơn vị CPH mà Nhà nước không giữ chi phối, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của CBĐV và NLĐ.

- Ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2021 - 2025” theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở theo chủ đề của năm.

- Xây dựng Đề án tổ chức bộ máy, vị trí việc làm tại cơ quan Công đoàn các cấp và các đơn vị sự nghiệp theo QĐ 1299 của TLĐ.
- Tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi” với hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế.

- Hoàn thành bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn ĐSVN; tăng cường và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp; hỗ trợ công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở.

- Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

5. Về công tác nữ công 
Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10); tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Ban Nữ công các cấp, xây dựng đề cương hoạt động cho các Ban NC cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ nữ công các khu vực; duy trì các hoạt động chăm lo cho nữ công nhân, viên chức, lao động và con công nhân, viên chức, lao động. 

6. Về công tác tài chính công đoàn
Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt, đúng quy định công tác quản lý thu chi tài chính, tài sản công đoàn; triển khai kịp thời các quy định mới liên quan của Tổng Liên đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Tiếp tục triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp kinh tế của Công đoàn; tham mưu kế hoạch sắp xếp, xử lý tài sản công của Công đoàn ĐSVN góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo hiệu quả, phục vụ thiết thực đoàn viên, người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn. Tổ chức tập huấn, tổng kết công tác tài chính công đoàn giai đoạn 2017-2020.
7. Về công tác kiểm tra, giám sát
Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động công đoàn các cấp, trong đó tập trung kiểm tra thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; kỷ cương, kỷ luật Công đoàn, tài chính công đoàn mà trọng tâm là việc quản lý, sử dụng tài chính tài sản công đoàn.

Tổ chức giám sát hoạt động của tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn các cấp theo quy định. Tăng cường giám sát theo chuyên đề, trong đó tập trung giám sát việc triển khai thực hiện “Nghị quyết số 03/NQ-CĐĐS ngày 25/7/2019 của Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN về việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn ĐSVN giai đoạn 2019-2023 và những năm tiếp theo” tại các cấp công đoàn thuộc Công đoàn ĐSVN.

Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn trực thuộc; thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của BCH, UBKT Công đoàn các cấp trực thuộc.

8. Về hoạt động đối ngoại

Tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi, nắm bắt thông tin đối với công đoàn các nước đã thiết lập quan hệ; triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021 được Tổng Liên đoàn LĐVN phê duyệt.

9. Phối hợp chuyên môn tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung chương trình cam kết phối hợp năm 2021 giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN (Báo cáo số 3587/BC-LT ngày 30/12/2020 Báo cáo Liên tịch giữa Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN).

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng Liên đoàn LĐVN, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, sự phối hợp của chuyên môn trong việc tổ chức các hoạt động.

- Xây dựng chương trình, tổ chức hoạt động đảm bảo thiết thực hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế; tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.
- Chủ động và quyết liệt trong công tác chỉ đạo triển khai; Tăng cường giám sát việc thực hiện tại các cấp CĐ, nhất là CĐ cơ sở. 

- Tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp gắn với xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và điều hành hoạt động của công đoàn.  
Trên đây là kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Công đoàn ĐSVN. Căn cứ điều kiện thực tế, Công đoàn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị đạt kết quả./.      

	Nơi nhận:
- TLĐ LĐVN (b/c);

- ĐU TCT ĐSVN (b/c);

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐĐS (b/c);

- Các đ/c UVBCH, UV UBKT CĐĐS;

- Các Ban CĐĐS;

- Các CĐ cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc;                                                                  - Lưu: VP.                                                                      
	TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

                           (đã ký)
Mai Thành Phương


� Theo báo cáo của các đơn vị, giai đoạn 1, tính đến ngày 30/5 tổng số người lao động phải nghỉ việc không hưởng lương trên 1 tháng, tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ việc luân phiên hưởng mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng trong thời gian từ ngày 01/02-30/5/2020 là 4.087 người, trong đó: Công ty CP VTĐS Hà Nội 2.065 người, Công ty CP VTĐS Sài Gòn 1.857 người, các đơn vị còn lại 165 người. Giai đoạn 2, tính đến ngày 21/8 tổng số người lao động phải nghỉ việc không hưởng lương trên 1 tháng, tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ việc luân phiên hưởng mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng là 1,767 người, trong đó: Công ty CP VTĐS Hà Nội 805 người, Công ty CP VTĐS Sài Gòn 962 người.   


� Đã có có 47/73 đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ (trong đó: 22/24 đơn vị, chi nhánh trực thuộc công ty mẹ; 20/25 đơn vị CP có vốn chi phối của Tổng công ty ĐSVN; 05 đơn vị thành viên liên kết) đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định. Các kiến nghị của người lao động tại hội nghị cơ bản đã được giải quyết; có 115 kiến nghị gửi về Tổng Công ty ĐSVN đã được Tổng giám đốc xem xét giải quyết, trả lời; các kiến nghị tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: về đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh (75%), về quy chế, quy định, chế độ chính sách đối với người lao động (25%). 


� Chi thưởng nhân ngày truyền thống ngành Đường sắt (21/10); mua bảo hiểm tai nạn con người hằng năm cho người lao động trong Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN; thanh toán tiền tàu xe cho người lao động của Công ty mẹ - Tổng công ty ĐSVN đang làm việc ở các địa bàn đặc biệt khó khăn có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,4 trở lên khi nghỉ phép năm về thăm gia đình; ưu tiên tuyển dụng lao động là vợ (chồng), con của người lao động thuộc Công ty mẹ.


� Công đoàn ĐSVN phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Lễ phát động “Tết sum vầy năm 2020” tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và khu vực đèo Khe Nét thuộc tỉnh Quảng Bình; phối hợp, đề xuất hỗ trợ kinh phí tổ chức Tết sum vầy tại 274 ga trên mạng lưới đường sắt Quốc gia với số tiền 492.500.000đ, trích 60 tỷ từ nguồn Quỹ phúc lợi và khen thưởng để hỗ trợ cho 7.150 CNVCLĐ thuộc 19 đơn vị hạch toán phụ thuộc; chi 992.000.000đ từ Quỹ xã hội từ thiện ĐSVN để trợ cấp cho 545 CNVCLĐ và 07 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; chi 535.200.000đ thăm hỏi, tặng quà cho 1.784 CNLĐ có 05 năm liên tục trực làm việc trong đêm giao thừa; chi 277.100.000 từ nguồn kinh phí công đoàn tổ chức thăm hỏi động viên 825/1.948 tập thể làm việc đêm giao thừa, các tập thể còn lại giao cho các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi.


� Chuyên môn, công đoàn các đơn vị đã chủ động phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.123 tập thể, 7.086 CNLĐ với số tiền trên 5 tỷ; tặng quà cho 540 CB hưu trí, 122 gia đình chính sách, 62 tổ chức từ thiện, 17 địa chỉ tại các địa phương, trường học khó khăn với số tiền hơn 2 tỷ. Tiền tết và các khoản phân phối lại bình quân vào dịp tết cho NLĐ đạt bình quân 14.448.000 đ/người, trong đó: 


- Khối cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty ĐSVN 15.200.000 đ/người; 


- Khối các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty ĐSVN 18.400.000 đ/người; 


- Khối các đơn vị thuộc Tổng ông ty hạch toán độc lập 15.000.000 đ/người; 


- Khối cổ phần có vốn góp không chi phối và không có vốn của Tổng công ty 7.000.000 đ/người.


� Công đoàn ĐSVN tổ chức in ấn phát hành 9.000 bộ khẩu hiệu, áp phích, tuyên truyền tại 100% các cung, tổ, đội, trạm… thuộc các đơn vị trong toàn ngành về Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm đông NLĐ, trung tâm đô thị theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN.


� - Công đoàn ĐSVN đã trang cấp 4 tivi, 1 tủ lạnh, 2 tủ cấp đông, 7 máy lọc nước, 30 quạt điện, 2 bộ bàn ghế ăn, hỗ trợ làm 03 sân bóng chuyền, hỗ trợ khoan giếng, kéo đường nước sạch cho 52 điểm thuộc 18 đơn vị với tổng số tiền 231,8 triệu đồng. Trích từ Quỹ Xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN trợ cấp cho 127 trường hợp CNVCLĐ và gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 186 triệu đồng; thăm hỏi động viên 15 thân nhân, gia đình, CNLĐ bị tại nạn với số tiền 21 triệu đồng.


- Công đoàn các cấp đã phối hợp chuyên môn trang cấp 229 thiết bị, trong đó có 23 máy lọc nước, 4 téc nước, 18 tivi, 7 tủ lạnh, 5 bàn bóng bàn, làm 3 sân bóng chuyền, kéo 9 đường nước sạch,… với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp 1.273 người với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí công đoàn trên 455 triệu đồng. 


� Cuộc thi tìm hiểu ATVSLĐ và phòng chống dịch bệnh Covid-19 do công đoàn ĐSVN phát động có 8.140 người thuộc 44 đơn vị trong toàn ngành hưởng ứng tham gia.


� Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn tổ chức: 335 cuộc tuyên truyền về Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết cho 41.662 lượt NLĐ; 132 cuộc thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra; 69 lớp tập huấn, huấn luyện cho 12.735 lượt NLĐ về ATVSLĐ; khám sức khỏe định kỳ cho 5.941 NLĐ; ký giao kết thi đua đảm bảo ATVSLĐ với 335 tập thể, 6.583 cá nhân; thăm hỏi động viên các trường hợp công nhân lao động bị tai nạn lao động với tổng số tiền 74,9 triệu đồng. 


� Giai đoạn 1, Chương trình đã trao hỗ trợ cho 34 cháu đến hết năm lớp 12, với số tiền tối thiểu 200.000 đ/tháng. Ngoài ra, các nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 200 triệu đồng vào Quỹ “Cặp lá yêu thương” và hơn 20 nhà hảo tâm đăng ký ghép cặp hỗ trợ đợt tiếp theo. 


Giai đoạn 2, Chương trình tổ chức trao hỗ trợ cho 37 trường hợp vào tháng 12/2020.


� - Công đoàn ĐSVN đã phối hợp với Tổng giám đốc chi từ nguồn kinh phí Quỹ xã hội ĐSVN, Quỹ phúc lợi Tổng công ty ĐSVN số tiền trên 7,7 tỷ đồng: trợ cấp khó khăn, hưu trí, tử tuất... cho 5.625 lượt lao động; xây 4 nhà tình thương, sửa chữa chống dột 2 nhà ở cho 6 CNLĐ đặc biệt khó khăn (tồn năm trước 3 nhà, 1 mái); xây 12 công trình phúc lợi cải thiện điều kiện sinh hoạt, hỗ trợ các hoạt động VHTT cho CNLĐ tại các đơn vị khó khăn. Đề nghị các Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, Sài Gòn có chính sách giảm giá vé đi tàu cho đoàn viên, người lao động và thân nhân. 


- Công đoàn các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp và bồi dưỡng tại chỗ cho 13.500 lượt người lao động với số tiền trên 10 tỷ đồng.


� Đã có 57/73 đơn vị với 10.947 người tham gia. BTC đã khen thưởng 25 tập thể và 59 cá nhân trong đó: Giải tập thể: 03 giải Nhất, 04 giải Nhì, 03 giải Ba, 11 giải Khuyến khích; giải cá nhân: 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 09 giải Ba, 38 giải Khuyến khích.


� Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn thực hiện công trình đại tu đầu máy D19E-952 tổng giá trị 3 tỷ  đồng; Công đoàn Công ty CPĐS Thuận Hải thực hiện công trình thay tà vẹt bê tông DƯL “TN1” giá  trị 3,3 tỷ  đồng; Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh thực hiện 2 công trình thay tà vẹt giá trị 3,9 tỷ đồng; Công ty CP Xe lửa Dĩ An đăng ký và hoàn thành công trình nâng cấp hoán cải toa xe khách A.31601 tổng giá trị 3,1 tỷ đồng; các Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội, Vinh thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa cấp đầu máy; các Chi nhánh Toa xe Hà Nội, Toa xe Vinh thuộc Công ty CP VTĐS Hà Nội đăng ký, thực hiện công trình sửa chữa toa xe, Công đoàn Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt thực hiện công trình “Sản xuất dầm thép cầu La Thọ” giá trị công trình 11,8 tỷ đồng. 


Công đoàn ĐSVN khen thưởng 03 tập thể, 09 cá nhân; đề nghị Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN khen thưởng 5 tập thể. 


� Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã tặng 184 Bằng khen, 159 Giấy khen cho 343 cá nhân, tổng kinh phí 111,3 triệu đồng, Công đoàn ĐSVN đã tặng Bằng khen cho 256 cá nhân thuộc 48 đơn vị, tổng kinh phí 76,8 triệu đồng.


� Tại Đại hội đã tôn vinh, khen thưởng 90 cá nhân điển hình tiêu biểu; trong đó: 01 Huân chương lao động hạng Ba, 04 Bằng khen của Chính phủ, 04 Chiến sỹ thi đua Ủy ban QLVNN tại Doanh nghiệp, 10 Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN, 17 Bằng khen của Ủy ban QLVNN tại Doanh nghiệp, 22 Bằng khen của Tổng công ty ĐSVN, 22 Bằng khen của Công đoàn ĐSVN. 


� Năm 2020 đã chỉ đạo 16 công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; cử 12 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do TLĐ tổ chức; tổ chức và hỗ trợ cơ sở tổ chức 01 lớp tập huấn cán bộ công đoàn; bổ sung tái bản, phát hành gần 3.000 cuốn “Sổ sinh hoạt công đoàn”.  


� Trích từ Quỹ Xã hội - Từ thiện Tổng công ty ĐSVN trợ cấp 71 trường hợp con CNLĐ bị bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh số tiền 81 triệu đồng nhân Tháng hành động vì trẻ em; hỗ trợ 03 con CBCNV có hoàn cảnh khó khăn nhập học các trường Đại học, Cao đẳng năm 2020 với số tiền 6.000.000đ. 


� Số thu kinh phí tính đến ngày 24/12/2020


- Kinh phí: đã có 78/104 đơn vị đóng kinh phí về tài khoản của Công đoàn Việt Nam với số tiền 33.355.100.872 đồng (trong đó đã phân phối về các cấp như sau: các công đoàn cơ sở 23.366.094.865 đồng (chiếm 70%), công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 1.378.447.810 đồng (chiếm 4,09%), Công đoàn ĐSVN 7.967.990.128 đồng (chiếm 23,9%) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 667.602.719 đồng (chiếm 2%), hiện còn 26 đơn vị chưa thực hiện được việc đóng kinh phí công đoàn, chủ yếu là các đơn vị cổ phần đã thoái hết vốn nhà nước có nhiều khó khăn. 


- Đoàn phí: thực thu tính đến ngày 30/11/2020 (theo báo cáo của các đơn vị) là 16.642.000.000 đồng (trong đó các cấp được sử dụng như sau: cấp cơ sở  9.985.000.000 đồng (chiếm 60%), cấp trên trực tiếp cơ sở 1.153.000.000 đồng (chiếm 7%), Công đoàn ĐSVN: 5.338.000.000 đồng (chiếm 32%), Tổng Liên đoàn 166.000.000 đồng (chiếm 1%). 


� - Công đoàn ĐSVN: 


+ Kiểm tra chấp hành Điều lệ 08 cuộc, giám sát 18 cuộc


+ Kiểm tra Tài chính 31 cuộc, 01 cuộc kiểm tra cùng cấp


- Công đoàn các cấp:


+ Kiểm tra chấp hành Điều lệ 243 cuộc, giám sát 173 cuộc


+ Kiểm tra Tài chính 117 cuộc, 58 cuộc kiểm tra cùng cấp


� Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN đã quyết định miễn 100% số đoàn phí phải nộp lên cấp trên của các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc quý I và II/2020 đối với công đoàn cấp trên cơ sở. Hỗ trợ 268.860.000 đ cho công đoàn các đơn vị để mua và trang cấp khẩu trang, vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh cho CNLĐ là các chức danh khi làm việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chủ hàng, nơi đông người qua lại, ga liên vận quốc tế, với mức chi phí 20.000đ/người. Phối hợp chuyên môn phát động chương trình hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với số tiền vận động được là 2 tỷ, đã trao hỗ trợ CNLĐ của Cty CP vận tải ĐS Sài Gòn số tiền là 855.000.000đ, Cty CP vận tải ĐS Hà Nội số tiền là 1.145.000.000đ. Tổng Liên đoàn LĐVN, Tổng công ty và Công đoàn ĐSVN đã khen thưởng 10 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh (đợt 1).


- Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các thiết bị, vật dụng y tế thiết yếu cho gần 1.500 CNLĐ với tổng số tiền gần 200 triệu đồng; chi hỗ trợ cho 976 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 mức hỗ trợ 500.000đ/người, tổng số tiền là 488.000.000 đồng (đợt 2). 


- Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn chi 2.322.816.000 đồng để mua và trang cấp khẩu trang, vật tư, thiết bị phòng chống dịch bệnh (trong đó chuyên môn chi 1.180.421.000 đồng, công đoàn chi 1.142.395000 đồng); khen thưởng cho 11 tập thể, 27 cá nhân.   


� Công đoàn ĐSVN đã tặng 10 Bằng khen cho 09 tập thể, 01 cá nhân, thưởng 22 cá nhân; đề nghị Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19.


� Công đoàn ĐSVN trực tiếp thăm hỏi động viên, trang cấp vật tư trang thiết bị cho các tập thể tham gia phòng chống khắc phục bão lũ với số tiền gần 100 triệu đồng; tính đến ngày 15/12/2020 đã có 57 đơn vị và các cá nhân ủng hộ với số tiền 2.353.661.679 đồng. Công đoàn ĐSVN trực tiếp thăm hỏi động viên, trang cấp vật tư trang thiết bị cho các tập thể tham gia phòng chống khắc phục bão lũ với số tiền gần 100 triệu đồng; hưởng ứng kêu gọi vận động ủng hộ của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN, đã có 57 đơn vị và các cá nhân ủng hộ với số tiền trên 3 tỷ đồng, trong đó số tiền ủng hộ về ngành trên 2,35 tỷ đồng.   
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